CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Độ tuổi: Ghép 3 tuổi - Gia Mải 
( Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày: 06/10/2025 đến ngày 24/10/2025 )

- Nhánh 1: Bé là ai? 
- Nhánh 2: Cơ thể  của bé 
- Nhánh 3: Bé cần gì  để lớn lên và khoẻ mạnh.
	Lĩnh vực
	Độ tuổi
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	



Phát triển thể chất
	
3 tuổi
	* Phát triển vận động:
- MT1: Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn (theo bài hát/ bản nhạc).








- MT 2.2 : Đi kiễng gót liên tục 3m

+ MT 5.2: Ném trúng đích ngang.
+ MT 7.4 : Tự cài, cởi cúc
* Giáo dục dinh dưỡng
- MT 8 : Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh ( thịt, cá, trứng, sữa. rau)
+ MT 14.1 : Chấp nhận : Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng , mặc áo ấm , đi tất khi trời lạnh , đi giày dép khi đi học.
- MT 10 : Biết ăn để chóng lớn khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

	

- Rèn luyện phát triển các nhóm cơ, hô hấp, vận động tinh qua các động tác:
+ Hô hấp:

+ Tay:

+ Lưng - Bụng
+ Chân - bật



- Hướng dẫn trẻ  các vận động cơ bản: Đi kiễng gót
- Ném trúng đích ngang.




- Hướng dẫn trẻ:
+ Cài, cởi cúc.




- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.



- Nhận biết và chấp nhận ăn nhiều loại 
thức ăn khác nhau.


	
1. Thể dục sáng




· - Hít vào thở ra. Thổi bóng bay.
· - Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, dang ngang.
· - Đứng cúi về phía trước.
· - Đứng khụy gối.
· - Bật tách- chụm chân tại chỗ.
2. TDKN
- Đi kiễng gót


- Ném trúng đích ngang (xa 1,5m).





- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ mọi lúc, mọi nơi




- Trò chuyện với trẻ trước và trong bữa ăn.




- HĐH, HĐC, mọi lúc mọi nơi.
- Trò chuyện với trẻ trước và trong bữa ăn.


	
	
	
	
	

	
	
2 tuổi
	* Phát triển vận động
- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn (theo bài hát/ bản nhạc) Theo khả năng
- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi kiễng gót liên tục 3m theo khả năng.
- Nhặt được các vật nhỏ bằng 2 ngón tay
* Giáo dục dinh dưỡng
- Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau
- Chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh.

	
	

	
Phát triển nhận thức
	
3 tuổi
	- MT 18: Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.

-  MT 2: Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.

-  MT 17: Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.

	- Tên. tuổi, giới tính của bản thân



- Chức năng của các giác quan và một số giác quan khác của cơ thể.



- Nhận biết phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau; Tay phải – tay trái của bản thân
	- LQTV, Mọi lúc mọi nơi



* MTXQ: 
- Trò chuyện về bạn trai bạn gái.
- Nhận biết một số bộ phận trên cơ thể


TOÁN
- Nhận biết phía trên-phía dưới, Phía trước – Phía sau của bản thân.
- Nhận biết tay phải-tay trái của bản thân.

	
	
2 tuổi
	- Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.
- Sờ nắm, nhìn, nghe, ngửi, nếm,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân theo khả năng.
	
	

	
Phát triển ngôn ngữ
	
3 tuổi
	 - MT 2: Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi : Quần áo, đồ chơi, …
- MT 6: Trẻ sử dụng được câu đơn, câu ghép.
- MT 11: Sử dụng các từ: “Vâng ạ”. “ Dạ ”, “ Thưa ”…. trong giao tiếp.
- MT 12: Nói đủ nghe, không nói lí nhí.


- MT 8: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.





- MT 3: Lắng nghe và trả lời được các câu hỏi của người đối thoại.
	- Hiểu các từ chỉ 


- Nghe hiểu nội dung các câu đơn câu, câu ghép.
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.


- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

- Đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao.






- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.




	- TCTV, HĐH, HĐC, HĐNT













* VĂN HỌC
- Thơ
+ Bạn của bé.
+ Đôi mắt của em
- Ca dao, đồng dao: (HĐC; HĐNT;  HĐVC )
+ Tay thơm; chi chi chành chành; Nu na nu nống.
- Truyện
+ Mỗi người một việc.








	
	2 tuổi
	
- Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi : Quần áo, đồ chơi,…theo khả năng

- Trẻ sử dụng được câu đơn, câu ghép theo khả năng.
- Sử dụng các từ: “Vâng ạ”. “ Dạ ”, “ Thưa ”…. trong giao tiếp theo khả năng.
- Nói đủ nghe, không nói lí nhí theo khả năng.
- Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao theo khả năng.
- Lắng nghe và trả lời được các câu hỏi của người đối thoại theo khả năng.


	
	

	


Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	


3 tuổi
	
- MT 9: Thực hiện được một số quy định ở lớp: Sau khi chơi sắp xếp và cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi.
- MT 4: Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)
- MT 2: Nói được điều bé thích, không thích
- MT 1: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân
- MT 11: Chú ý nghe khi cô nói , bạn nói.
- MT 12: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ 

- MT 5: Nhận biết cảm xúc: vui buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.

	
- Một số quy định ở lớp (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ )



- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)

- Biết nói những điều bé thích, không thích.

- Trẻ biết tên, tuổi, giới tính.

- Chú ý lắng nghe người khác nói
- Chơi hòa thuận với bạn. 



- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc ( vui buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, giọng nói.

	* Góc XD: 
- Xếp hình của bé
- Xây nhà của bé.
- Xây công viên xanh
* Góc PV
- Gia đình, bán hàng
- Gia đình, bác sỹ
- Gia đình- lớp học
* Góc âm nhạc
- Hát, múa một số bài hát có trong chủ đề.
* Góc sách truyện
- Quan sát tranh ảnh, làm sách truyện về bản thân.
* Góc tạo hình
- Vẽ, nặn, tô màu hình ảnh về chủ đề bản thân
* Góc KH-T-TN
- Chăm sóc cây cảnh/ khám phá lô tô về các bộ phận trên cơ thể, Nhận biết phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau; Tay phải – tay trái của bản thân.
*GDKN: 
- Cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.


	
	
2 tuổi
	- Thực hiện được một số quy định ở lớp: Sau khi chơi sắp xếp và cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi  theo khả năng.
- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…) theo khả năng
- Nói được điều bé thích, không thích theo khả năng.
-Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân theo khả năng.
- Chú ý nghe khi cô nói , bạn nói theo khả năng.
- Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ theo khả năng.
- Nhận biết cảm xúc: vui buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh theo khả năng.

	
	

	
Phát triển thẩm mỹ
	
3 tuổi
	
- MT 4: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
- MT 5: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).

- MT 1: Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng.



- MT 7: Vẽ nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
- MT 9: Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
- MT 11: Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.


- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp
- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.


- Sử dụng một số kỹ năng vẽ, kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.



- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.




	* ÂM NHẠC:
- Hát, VĐ
+ Lời chào buổi sáng.
+ Rửa mặt như mèo.







- HĐH, HĐC, HĐNT.
- Nghe hát
+ Cho con.
+ Bàn tay mẹ
+ Ru em.
- Trò chơi:
+ Đóng băng.
+ Thi xem ai nhanh.
+ Đoán tên bạn hát.

* TẠO HÌNH
- Vẽ bạn trai bạn gái.
- Vẽ hộp bánh

- Nặn vòng đeo tay








	
	2 tuổi
	- Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc theo khả năng.
- Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa) theo khả năng.
- Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng theo khả năng.
- Vẽ nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản theo khả năng.
- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối theo khả năng.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình theo khả năng.
	
	







	Duyệt của tổ chuyên môn
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